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NĂM HỌC 2025- 2026
            I/ Thời gian dạy : 1/10/2025 đến ngày   /3/2026

  II/ Số tiết dạy : 90 tiết

  III/ Giáo viên giảng dạy : ĐẶNG NGỌC VŨ,PHAN THỊ THANH HIỀN,LÊ THỊ THU HIỀN
 IV/ Nội dung giảng dạy

	STT
	Tên chuyên đề
	Nội dung chính
	Giáo viên

	1
	Liên kết hóa học
	Quy tắc octet; Liên kết ion; Liên kết cộng hóa trị
	3

	2
	Phản ứng oxi hóa - khử
	Phản ứng oxi hóa - khử
	3

	3
	Năng lượng hóa học
	Biến thiên enthalpy trong các phản ứng hóa học
	3 tiết

	4
	Nguyên tố nhóm halogen
	Nhóm halogen; Hydrogen halide - Muối halide
	3 tiết

	5
	Cân bằng hóa học
	Khái niệm về cân bằng hoá học; Cân bằng trong dung dịch nước
	3

	6
	Nitrogen - Sulfur
	Nitrogen; Ammonia - Muối Ammonium; Một số hợp chất của nitrogen với oxygen; Sulfur và sulfur
dioxide; Sulfuric acid và muối sulfate
	3

	7
	Đại cương về hóa học hữu cơ
	Phương pháp tách biệt và tinh chế hợp chất hữu cơ; Cấu tạo hoá học hợp chất hữu cơ; Công thức phân tử hợp chất hữu cơ
	3

	8
	Hydrocacbon
	Alkane; Hydrocarbon không no; Arene
	3

	9
	Dẫn
xuất
halogen
- Alcohol - Phenol
	Dẫn xuất halogen; Alcohol; Phenol
	3

	10
	Hợp chất carbonyl
- Carboxylic acid
	Hợp chất carbonyl; Carboxylic acid
	3

	11
	Ester - Lipid. Xà phòng và chất giặt rửa
	Ester - Lipid; Xà phòng và chất giặt rửa
	6

	12
	Carbohydrate
	Saccharose và maltose; Tinh bột và cellulose; Glucose và fructose
	6

	13
	Hợp chất chứa Nitrogen
	Amine; Amino acid và peptide; Protein và enzyme
	6

	14
	Polymer
	Đại cương về polymer; Chất dẻo và vật liệu composite; Tơ - Cao su - Keo dán tổng hợp
	6

	15

	Pin điện và điện phân
	Thế điện cực và nguồn điện hoá học; Điện phân
	6

	16
	Đại cương về kim loại
	Đặc điểm cấu tạo và liên kết kim loại; Tính chất
kim loại; Các phương pháp tách kim loại; Hợp kim - Sự ăn mòn kim loại
	6

	17
	Nguyên tố nhóm IA và nhóm IIA
	Nguyên tố nhóm IA; Nguyên tố nhóm IIA
	6

	18
	Sơ lược về dãy kim loại chuyển tiếp thứ nhất
	Đại cương về kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất
	6

	19
	Ôn tập 
	
	3

	20
	Ôn tập
	
	3

	21
	Ôn tập 
	
	3

	22
	Ôn tập
	
	3


	Năng lực
	Cấp độ tư duy
	Tổng

	
	Phần I
	Phần II
	Phần III
	

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	1. Nhận thức hóa học
	4
	2
	2
	2
	2
	1
	
	1
	2
	16

	2. Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hóa học
	2
	2
	
	
	4
	
	
	
	
	8

	3.
Vận
dụng
kiến
thức,
kĩ năng đã học
	
	2
	4
	
	2
	5
	
	1
	2
	16

	Tổng
	6
	6
	6
	2
	8
	6
	
	2
	4
	40


Cấp độ tư duy: Nhận biết 20%; Thông hiểu 40%; Vận dụng 40%.
                                                                                                                                      Phú Thuận ngày 15/10/2025
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